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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Phùng Trần Mỹ Hạnh      Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 03/03/1991     Tuổi: 34 

Thâm niên giảng dạy: 11 năm   Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ            Năm, nước nhận học vị: 2021, Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất:..............  Năm bổ nhiệm:.................. 

Chức vụ, đơn vị công tác: Giảng viên, Bộ môn Kinh tế học, Khoa Kinh tế, Trường 

ĐH Kinh tế & QTKD, ĐH Thái Nguyên 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 9, phường Quang Trung, Thái Nguyên 

Điện thoại di động: 0964488691 

Fax:…………………………………  Email: phungtranmyhanh.tueba@tueba.edu.vn 

I. Quá trình đào tạo: 

1. Đại học 

Ngành đào tạo: Kinh tế đầu tư 

Hệ đào tạo: Chính quy                 Thời gian đào tạo từ tháng 9 năm 2010 

Năm tốt nghiệp: 2013 

Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi 

Nơi học (trường, thành phố): Trường ĐH Kinh tế & QTKD, ĐH Thái Nguyên 

Tên đồ án, luận án hoặc môn thi tốt nghiệp: …………………………. 

Người hướng dẫn: TS. Bùi Nữ Hoàng Anh 

2. Thạc sỹ 

Ngành đào tạo: Kinh tế nông nghiệp 

Hệ đào tạo: Không tập trung                  Thời gian đào tạo từ tháng 4 năm 2014 

Năm tốt nghiệp: 2017 

Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi 

Nơi học (trường, thành phố): Trường ĐH Kinh tế & QTKD, ĐH Thái Nguyên 

Tên đồ án, luận án hoặc môn thi tốt nghiệp: Đánh giá kết quả xây dựng nông thôn 

mới tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 

Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Tố Quyên 

3. Tiến sỹ 

Ngành đào tạo: Kinh tế phát triển 

Hệ đào tạo: Không tập trung                 Thời gian đào tạo từ tháng 5 năm 2017 

Năm tốt nghiệp: 2021 

Xếp loại tốt nghiệp: ……………… 

Nơi học (trường, thành phố): Học viện Nông nghiệp Việt Nam, TP Hà Nội 

Tên đồ án, luận án hoặc môn thi tốt nghiệp: Phát triển nguồn nhân lực cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Thái Nguyên trong bối cảnh CMCN 4.0. 

Người hướng dẫn: PGS. TS. Mai Thanh Cúc  
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4. Trình độ ngoại ngữ: B2 

5. Học vị, học hàm, chức vụ kỹ thuật được chính thức cấp; sổ bằng, ngày và nơi cấp: 

6.1. Trình độ thạc sĩ 

Học vị: Thạc sĩ  

Số hiệu bằng: A3722 

Cấp ngày: 16/01/2017 

Nơi cấp: Trường ĐH Kinh tế & QTKD – ĐH Thái Nguyên 

6.2. Trình độ tiến sĩ 

Học vị: Tiến sĩ 

Số hiệu bằng: 000009 

Ngày quyết định học vị tiến sĩ: 31/03/2021 

Ngày cấp bằng tiến sĩ: 31/03/2021 

Nơi cấp: Học viên Nông nghiệp Việt Nam 

II. Quá trình công tác chuyên môn kể từ khi tốt nghiệp đại học: 

1. Quá trình công tác 

Thời gian Nơi công tác 
Công việc 

đảm nhiệm 

Từ tháng 10/2013 đến 

tháng 4/2025 

Bộ môn Kinh tế học, Khoa Kinh tế, 

Trường ĐH Kinh tế & QTKD, ĐH Thái 

Nguyên 

Giảng dạy và 

Nghiên cứu 

khoa học 

2. Kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu 

- Các môn học giảng dạy: Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô, Kinh tế học nâng cao 

- Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế đầu tư, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế phát triển… 

- Số năm kinh nghiệm công tác: 11 năm 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài, dự án nghiên cứu 

Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

trường) 

Trách 

nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 
1 Đánh giá quá trình xây dựng nông thôn mới tại 

huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 

 

2016 

 

Cấp Trường 

 

Chủ nhiệm 

2 Tác động của khu công nghiệp Yên Bình - Thái 

Nguyên đến chất lượng cuộc sống của cộng đồng 

dân cư địa phương 

 

2017 

 

Cấp Trường 
 

Thành viên 

3 Phát triển dịch vụ du lịch cộng đồng tỉnh Hà 

Giang 

2020/2021 Cấp Đại học 
Thành viên 

4 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng lao động 

của doanh nghiệp công nghiệp tỉnh Thái Nguyên 

trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 

 

2021/2023 

 

Cấp Đại học Chủ nhiệm 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT 
Tên các thành 

viên1 
Tên công trình 

Năm 

công 

bố 

Tên tạp chí Số tạp chí Trang 

 
1 Ghi đầy đủ tên các thành viên tham gia theo thứ tự trong  bài công bố khoa học 
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1 

Mai Lan 

Phương, 

Nguyễn Thị 

Dung 

Quản trị nhân sự doanh 

nghiệp ngoài nhà nước 

Việt Nam dưới tác động 

của cuộc cách mạng 

công nghiệp 4.0 trong 

hội nhập kinh tế quốc tế 

2017 
Kinh tế châu Á – 

Thái Bình Dương 
505 22 

2  

Kết quả xây dựng nông 

thôn mới tại huyện Ba 

Bể, tỉnh Bắc Kạn 

2017 

Khoa học và công 

nghệ - ĐH Thái 

Nguyên 

171 03/2 

3 

Mai Thanh 

Cúc 

Hiệu quả sử dụng lao 

động trong doanh 

nghiệp tỉnh Thái 

Nguyên 

2018 Kinh tế và dự báo 29 56 

4 

Mai Thanh 

Cúc 

Kinh nghiệm quốc tế về 

phát triển nguồn nhân 

lực cho DNNVV tỉnh 

Thái Nguyên trong bối 

cảnh cách mạng công 

nghiệp 4.0 

2018 

Kinh tế châu Á – 

Thái Bình Dương 

526 30 

5 

Nguyễn Thị 

Hiếu 

Năng suất lao động Việt 

Nam trong cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0 

2018 

Kinh tế và dự báo 

32 37 

6 

Nguyễn Thị 

Dung, Võ Thị 

Khánh Linh, 

Phạm Thị 

Phượng 

Đánh giá năng lực cạnh 

tranh của các doanh 

nghiệp nông nghiệp 

Việt Nam 

2018 

Kinh tế và dự báo 

15 114 

7 

Nguyễn Thảo 

Nguyên 

Lao động phi chính thức 

tại Việt Nam – Thực 

trạng và giải pháp 

2019 

Kinh tế và dự báo 

11 47 

8 

Mai Thanh 

Cúc 

Nhân lực doanh nghiệp 

nhỏ và vừa tỉnh Thái 

Nguyên trong cách 

mạng công nghiệp 4.0 

2019 

Khoa học Nông 

nghiệp Việt Nam 
6 525-536 

9 

Mai Thanh 

Cúc 

Chính sách phát triển 

nguồn nhân lực cho 

DNNVV trong bối cảnh 

CMCN 4.0 

2019 

Kinh tế và dự báo 

32 122-124 

10 

Mai Thanh 

Cúc 

Các yếu tố ảnh hưởng 

đến phát triển nguồn 

nhân lực cho doanh 

nghiệp công nghiệp nhỏ 

và vừa của tỉnh Thái 

Nguyên trong cuộc cách 

mạng số 

2019 

Nghiên cứu kinh tế 

11 80-88 

11 

Nguyễn Văn 

Song, Mai 

Thanh Cúc, 

Nguyễn Công 

Tiệp 

Factors affecting human 

resources development 

of SMEs: Evidence 

from the fourth 

Industrial revolution in 

Vietnam 

2020 

Management Science 

Letters 

10 
2705-

2714 

12 

Nguyễn Thị 

Dung, Nguyễn 

Quang Hà, 

Thân Hoàng 

Việt 

Factor affecting 

customers satisfaction 

about banking services: 

Evidence from 

Agribank, Vietnam 

2022 

Journal of Asian 

Finance, Economics 

and Business 

9 (6) 373 - 380 

13 
Nguyễn Thị 

Dung, Nguyễn 

Agricultural Land 

Fragmentation and 
2022 

Transactions of the 

Chinese Society of 
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Quang Hà, Mai 

Lan Phương, 

Nguyễn Tuấn 

Dương 

Using Rights Market 

Development: The Case 

of Bac Giang Province, 

Viet Nam 

Agricultural 

Machinery 

14 

Nguyễn Thị 

Dung, Nguyễn 

Quang Hà, Mai 

Lan Phương, 

Dương Thị 

Thanh, Nguyễn 

Hải Nam 

Measuring Household 

Agricultural Land 

Distribution Equality: A 

Case Study in Bac 

Giang Province, 

Vietnam" 

2022 

Transactions of the 

Chinese Society of 

Agricultural 

Machinery  53-56 

15 

Nguyễn Thị 

Dung, Nguyễn 

Tiến Long, Đỗ 

Thị Hòa Nhã, 

Nguyễn Thị 

Oanh, Nguyễn 

Việt Phương 

Factors Affecting Labor 

Quality in Industrial 

Enterprises in Vietnam 

in Industry 4.0: The 

Case in Thai Nguyen 

Province",  

2023 

Review of 

Economics and 

Finance 

 528 - 535 

16 

Nguyen Thi 

Dung, Pham 

Thi Thanh Le, 

Pham Thi 

Phuong, 

Nguyen Van 

Hoang Anh 

Factors Influencing 

Tourist Satisfaction 

with the Tourism 

Destination of Bac 

Giang Agriculture and 

Forestry University, 

Viet Nam 

2024 

Review of 

Economics and 

Finance 

 
2726-

2730 

3. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo đã công bố:  

TT Tên sách Tên Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Loại sách2 

Trách 

nhiệm 

tham gia 

1 Tiếp cận nguồn vốn tín 

dụng ngân hàng của 

doanh nghiệp nhỏ và vừa 

tại tỉnh Thái Nguyên 

Đại học Thái Nguyên 2021 Sách tham 

khảo 

Thành 

viên 

 

4. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học, hướng dẫn sinh viên NCKH 

TT Tên luận văn/đề tài 
Tên học viên - 

NCS3 
Bậc Vai trò4 

Năm 

bảo vệ 

1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực của UBND cấp xã trên địa bàn 

huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 
Phạm Thị Hậu Thạc sĩ 

Người 

hướng 

dẫn 

chính 

2023 

2 Cải cách thủ tục hành chính theo 

cơ chế một cửa liên thông tại 

UBND huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên 

Vũ Thị Mai Thạc sĩ 

Người 

hướng 

dẫn 

chính 

2023 

3 Chất lượng đội ngũ cán bộ công 

chức tại UBND huyện Định Hóa, 

tỉnh Thái Nguyên 
Hà Thị Tuyến Thạc sĩ 

Người 

hướng 

dẫn 

chính 

2024 

4 Quản lý chi thường xuyên ngân Bùi Thu Thảo Thạc sĩ Người 2024 

 
2 Loại sách: Giáo trình, Sách tham khảo, Sách chuyên khảo, Sách bài tập,…. 
3 Tên của học viên cao học, NCS hoặc chủ nhiệm đề tài SV NCKH 
4 Vai trò của người kê khai. Giáo viên hướng dẫn số mấy? 
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sách nhà nước trên địa bàn huyện 

Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

hướng 

dẫn 

chính 

5 

Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ 

bản từ ngân sách nhà nước tại 

huyện Phú Lương, tỉnh Thái 

Nguyên 

Lưu Ngọc Tú Thạc sĩ 

Người 

hướng 

dẫn 

chính 

 

6 

Quản lý chi ngân sách nhà nước 

trên địa bàn huyện Ngân Sơn, tỉnh 

Bắc Kạn 

Dương Thị 

Phương Quế 
Thạc sĩ 

Người 

hướng 

dẫn 

chính 

 

7 

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn trên địa 

bàn huyện Thạch An, tỉnh Cao 

Bằng 

Đinh Thị Ngọc Thạc sĩ 

Người 

hướng 

dẫn 

chính 

 

- Số lượng học viên đã bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ: 02 học viên 

- Số lượng học viên đang hướng dẫn: 05 học viên 

 

Thái nguyên, ngày 10 tháng 04 năm 2025 

Xác nhận của cơ quan Người khai kí tên 

 

 

 

Phùng Trần Mỹ Hạnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


